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	Nuôi dưỡng
* Ăn uống









* Tổ chức giấc ngủ
	- Tổ chức bữa ăn cho trẻ.Trẻ nhận biết được một số món ăn quen thuộc trong gia đình.
- Trẻ biết Cầm thìa tay phải, tự xúc cơm ăn gọn gàng, ăn từ tốn, nhai kỹ. Ăn hết suất, không uốn bố mẹ.
- khômg mói chuyện
 trong ăn uống, Biết giữ VS trong ăn uống

- Chỗ ngủ thoáng, sạch sẽ yên tĩnh. ít ánh sáng khi trẻ ngủ.
- Trẻ ngủ đủ giấc, ngon
giấc, đầy giấc
- Biết làm một số việc tự phục vụ
	- Tổ chức bữa ăn cho trẻ ở lớp,
Sắp xếp bàn ghế ngay thẳng hàng, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ,
- Cho trẻ kể về món ăn trong gia đình,cho trẻ đoán hôm nay ăn
 những món ăn gì. Sau đó cho trẻ xem hôm nay ăn những thức ăn gì những thức ăn đó cung cấp chất
 gì, tác dụng của thức ăn với sức
 khoẻ của mọi người.
- Giáo dục dinh dưỡng lồng ghép mọi lúc mọi nơi.
Phối hợp với phụ huynh có biện pháp chăm sóc trẻ đúng kỹ thuật.
- Tổ chức nơi ngủ cho trẻ, nơi yên tĩnh, hạn chế ánh sáng.
- Cho trẻ đi vệ sinh trước lúc ngủ.
- Tập cho trẻ một số thói quen
 hành vi văn minh trước và sau
 khi ngủ dậy
- Cho trẻ đọc bài thơ giờ đi ngủ 
trước lúc đi ngủ.
- Cô thường xuyên có mặt trong lúc trẻ ngủ, để chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.
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	Vệ sinh 
* Vệ sinh cá nhân:
-Vệ sinh trẻ


 











- Vệ sinh cô


- Vệ sinh môi trường







- Vệ sinh
đồ dùng đồ chơi





- Vệ sinh nhóm lớp




- Xứ lý rác, nước thải

- Nguồn nước

	- Luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay lau mặt đúng thao tác, Vệ sinh rửa tay bằng xà phòng
 trước khi ăn, và sau khi đi vệ sinh.
- Tiếp tục luyện cho trẻ vệ sinh răng miệng
 đúng thao tác. 
- VS da, tóc, móng tay
- VS quần áo dày dép
- Luyện cho trẻ có thói quen VS đại tiểu tiện
Đúng nơi quy định
-Biết sử dụng đúng đồ dùng đúng quy cách,
- Phòng nhóm, đồ dùng đồ chơi sạch sẽ.
- Có đủ nước sạch, đồ dùng cho trẻ thực hiện vệ sinh.
- Cô ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với thời tiết.
- Cô có sức khoẻ tốt, được khám định kỳ.
- Vệ sinh sân trường, xung quanh lớp học.
- Tạo môi trường cây xanh bóng mát ở sân trường, xử lý rác thải, nước thải.
-Vệ sinh đdđc hàng ngày ,hàng tuần rồi phơi khô ráo .


- Tập cho trẻ có thói quen lấy cất đdđc đúng nơi quy định
- Gíao dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng ,đồ chơi
- Phòng nhóm lớp sạch sẽ ,khô ráo,đủ ánh sáng
- Phòng nhóm ,đồ dùng,đồ chơi sạch sẽ .
- Tập cho trẻ biết nhặt rác,bỏ vỏ vào thùng rác,cất đồ dùng cá nhân,đồ chơi của lớp đúng nơi quy định .
- Vệ sinh sân trường ,xung quanh lớp học
- Tạo môi trường cây xanh bóng mát ở sân trường ,xử lý rác thải ,nước thải
- Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch ,để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hàng ngày cho trẻ
	- tổ chức cho trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt trước và sau khi ăn.


Cô tổ chức cho trẻ thực hiện các thao tác vệ sinh răng miệng. Vệ sinh cá nhân thường xuyên.
- Nhắc nhở trẻ thực hiện vệ sinh
 đầy đủ.
- Cô luôn hướng dẫn Trẻ biết đi
 vệ sinh đúng nơi quy định 
- Nhắc nhở trẻ luôn tắm gội sạch sẽ, quần áo luôn gọn gàng sạch
 sẽ, thường xuyên cắt ngắn mãng tay.





- Cô giáo luôn là người gương mẫu, mọi lúc mọi nơi cho trẻ noi theo


- Lên lịch vệ sinh đồ dùng, đồ
 chơi định kỳ hàng tuần, ngày.
- Đồ dùng đồ chơi bằng nhựa gỗ tránh vỡ dễ chùi, rửa.
- Lau quét nền nhà sau khi ăn
 cơm, thoáng mát phòng trước giờ
đón trẻ và giờ ngủ.
- Tập thói quen để dép ở nhà bên ngoài
- Tập cho trẻ thói quen bỏ rác
Đúng nơi quy định
- Lên lịch vệ sinh đd đc hàng tuần ,ngày
- Thường xuyên quét ,lau nền nhà
- Tập cho trẻ thói quen để dép 
Gọn gàng

- Lên lịch vệ sinh lau chùi nhóm lớp tuần 1 lần vào chiều thứ sáu hàng tuần 
- Lau chùi nhà vệ sinh hàng ngày ,để khô ráo tránh mùi khai
- Thông thoáng phòng học trước giờ đón trẻ
- Thường xuyên vệ sinh dụng cụ chứa nước có nắp đậy
- Vệ sinh sân trường ,xung quanh lớp học
-Tạo môi trường cây xanh bóng mát ở sân trường và xử lý nước thải ,rác thải
- Gíao dục trẻ biết tiết kiệm nước trong khi sử dụng
- thường xuyên vệ sinh dụng cụ chứa nước
- Thường xuyên cung cấp nước sạch ,đồ dùng đẻ trẻ thực hiện vệ sinh hàng ngày
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	*Chăm sóc sức khoẻ 
	- Gíao viên kết hợp với nhà trường có biện pháp chăm sóc trẻ nhẹ cân và thấp còi
- Thường xuyên cho trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy tránh bệnh như covit, tay chân miệng
	- Giáo viên phối hợp với phụ huynh để có biện pháp chăm sóc trẻ  và trẻ thấp còi
- Trao đổi với phụ huynh nếu trẻ nào bị ho, sốt, mắc bệnh tay chân miệng cho trẻ nghỉ ở nhà để theo dõi, điều trị tránh lây lan.
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	*Bảo vệ an toàn cho trẻ

	- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống và nước vệ sinh cho trẻ ở trường cũng như ở nhà.
- Đảm bảo an toàn
Tuyệt đối cho trẻ về thể xác cũng như tinh thần
	- Giáo viên kết hợp với gia đình nhà trường chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tốt
- Tạo không gian cho trẻ hoạt động trong lớp. Luôn giám sát nhắc nhở trẻ an toàn trong khi chơi.
- Giáo dục an toàn cho trẻ.
	


                                * Đánh giá sự phát triển của trẻ
                           
- Tình trạng sức khỏe của trẻ. 




- Kỹ năng của trẻ.










                                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
“QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ” 
Thực hiện trong 3 tuần (Từ tuần 33 –Tuần 35) Từ 4/5/2026 đến ngày 22/5/2026

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động


                                              Lĩnh vực phát triển thể chất
	*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:
MT12: Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ



…………………………
*Phát triển vận động
MT13: Trẻ thực hiện được đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các đọng tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh













………………………
MT14: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động nhảy

MT15: Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: Ném
MT17: Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	

- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo
- Gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp
*KNS: Cách xử lý khi bị lạc
………………………………
Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
-Tay:+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+ Quay sang trái, sang phải. 
+Nghiêng người sangtrái,sang phải.
- Chân: + Nhún chân. 
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
……………………………...
- Nhảy:
+ Nhảy lò cò


- Ném: 
+ Ném xa  2m bằng 2 tay

* Bò
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m
	

* Hoạt động học
- KNS: Cách xử lý khi bị lạc
* Hoạt động chiều



…………………………………...
- Thể dụ sáng:
+Tập theo nhịp hô
+Tập kết hợp với bài:
“Cháu thương chú bộ đội”
 “Lớn lên cháu lái máy cày”














……………………………….
*Hoạt động học: 
- Nhảy lò cò
+ T/C: Chuyền bóng
*Hoạt động ngoài trời
*Hoạt động học :
+ Ném xa 2m bằng 2 tay
T/C: Ai nhanh hơn
*Hoạt động học :
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m
T/C: Ai nhanh hơn

	                                               Lĩnh vực phát triển nhận thức

	*Làm quen một số khái niệm về toán:
MT 31: Trẻ so sánh được kích thước, của ba đối tượng trong phạm vi 3 bằng cách khác nhau và nói được từ lớn hơn- nhỏ nhất


	
- So sánh kích thước của các đối tượng.
+ Nhận biết, so sánh độ lớn của ba đối tượng
	*Hoạt động học :
+ Nhận biết, so sánh độ lớn của ba đối tượng
*Hoạt động góc.
- Cho trẻ thực hiện ở góc học tập.
*Hoạt động chiều.
- Cho trể ôn lại kiến thức đã học về độ lớn của ba đối tượng
…………………………………
*Hoạt động học :
- T/C sáng theo pp UNIS:
Tìm hiểu về một số địa danh Diễn Kỷ.
- Bác Hồ Kính yêu	
* Hoạt động ngoài trời
*Hoạt động góc :
*Hoạt động chiều.
*Hoạt động học
- Tìm hiểu về đất nước Việt Nam
* Hoạt động ngoài trời
*Hoạt động góc :
*Hoạt động chiều

	*Khám phá xà hội
MT 48:  Trẻ kể được tên và các đặc điểm của một số ngày lễ hội



MT 49:  Trẻ kể được tên và nêu đặc điểm của một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.
	- Ngày sn Bác Hồ - 19/5- Ngày lễ 30/4 ngày giải phóng sài gòn, thống nhất đất nước.
- Ngày 1/5 ngày quốc tế lao động.

- Đền thờ An dương vương, Nhà thờ Ngô Trí Hòa, Biển diễn thành , hòn lèn 2 vai, biển cửa rào
- Nhận biết lá cờ tổ quốc.
- Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam của quê hương Diễn Kỷ, thắng cảnh của quê hương Nghệ An, đất nước Việt Nam.
	


Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hang ngày
MT55: Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định






*MT57: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 





	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
+ Truyện: “Sự tích hồ gươm” , 




- Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao,tục ngữ,.. phù hợp với lứa tuổi
+ Thơ: Bãi biễn quê em, Em vẽ Bác Hồ


	*Hoạt động học :
+Truyện: 
- Sự tích hồ gươm
*Hoạt động góc.
- Cho trẻ thực hiện ở góc sách chuyện.
*Hoạt động chiều.


- Đọc thơ: Thơ: Bãi biễn quê em
- Cho trể ôn lại kiến thức đã học về truyện
*Hoạt động học :
+ Thơ : 
- Em vẽ Bác Hồ
- Bãi biễn quê em
 *Hoạt động góc.
- Cho trẻ thực hiện ở góc học tập.
*Hoạt động chiều.
- Cho trể ôn lại kiến thức đã học về thơ


                                                 Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	*MT67: Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.





*MT69: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc. Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.



MT77: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng gấp, xếp hình để tạo thành các sản phẩm có màu sắc hình dáng khác nhau.

	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).






- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, tiết tấu bài hát.



- Sử dụng các kĩ năng gấp, xếp hình để tạo thành các sản phẩm có màu sắc hình dáng khác nhau.
+  Cắt dán hoa mừng sinh nhật Bác 

	*Hoạt động học:
+Nghe hát : 
 -“Quê hương”
 -“Việt Nam quê hương tôi”
 -“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn chúng em nhi đồng
*Hoạt động góc
*Hoạt động ngoài trời
*Hoạt động chiều. 
*Hoạt động học:
+ Dạy vận động
- Yêu Hà Nội.
+Trò chơi:
- Ai đoán giỏi.
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Vũ điệu quê hương.
*Hoạt động góc
*Hoạt động ngoài trời
*Hoạt động chiều
*Hoạt động học :
- Tạo hình :
+ Cắt dán hoa mừng sn Bác 
*Hoạt động góc.
+ Cắt dán hoa mừng sn Bác 
+ Trang trí khung ảnh Bác Hồ
+Trang trí dây hoa chào mừng 30/4 và 1/5
*Hoạt động chiều.  

	* Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT90. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 




- Biết sử dụng các từ  tiếng anh trong chào hỏi , cảm ơn , xin lỗi
	- Dạy trẻ cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm sai, phạm lỗi 
- Phân biệt được hành vi đúng- sai, tốt- xấu 
- Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn tuổi 
- Ứng dụng các bài học trên kênh VTV7 kids (Chuyện kể của những chú cừu/Dạy bé ứng xử thông minh).
- Biết  chào hỏi- he lo, Thank you- cảm ơn, sorry- xin lỗi
	* Trẻ học mọi lúc mọi nơi






* Hoạt động chiều
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi









